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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 275/TTr-STNMT ngày 21 tháng 5 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này cụ thể hóa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là BVMT) nhằm phân công, phân cấp quản lý và BVMT trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về BVMT; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ
Điều 3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến công tác quản lý BVMT; lập chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về BVMT và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phù hợp với đặc thù của tỉnh theo quy định tại mục 2 khoản 2, Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3. Chủ trì tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan đối với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

4. Giúp UBND tỉnh hướng dẫn các dự án trên địa bàn tỉnh lập và tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là ĐTM) chiến lược, ĐTM, ĐTM bổ sung các dự án theo phân cấp và thực hiện các quy định về công tác BVMT sau khi phê duyệt ĐTM theo đúng Điều 15, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức thẩm định, cấp quyết định phê duyệt Đề án BVMT đối với các cơ sở đang hoạt động theo đúng quy định và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nội dung đề án BVMT sau khi được phê duyệt.

6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện BVMT và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT đối với các cơ sở quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này và các dự án thuộc thẩm quyền kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo thẩm quyền; giúp UBND tỉnh giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh.

7. Xây dựng mạng lưới quan trắc và phân tích môi trường của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh 05 năm/lần để trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng kế hoạch điều tra, thống kê, khảo sát, đánh giá các chất thải, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, biện pháp giải quyết.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về BVMT cho các sở, ngành, và UBND cấp huyện; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT ở tỉnh.

9. Tham mưu UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, hướng dẫn xử lý, khắc phục các sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh.

10. Hàng năm phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối và phân bổ kinh phí đầu tư cho mục chi sự nghiệp môi trường theo quy định tại Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quy định tại Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường; hướng dẫn các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động BVMT hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức việc thu phí BVMT và các loại phí và lệ phí khác về BVMT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai bảo đảm yêu cầu về BVMT trong chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

b) Nghiên cứu, tham mưu cơ chế thu hút các dự án đầu tư về BVMT trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chi sự nghiệp môi trường hàng năm; hướng dẫn chi tiết nội dung quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đúng Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường quy định đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương trong tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường, nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả;

c) Huy động nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về BVMT; quản lý và hướng dẫn thu, sử dụng các quỹ về BVMT nhằm đảm bảo ngân sách cho các hoạt động BVMT, xử lý những vấn đề môi trường bức xúc, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT. Hướng dẫn các thủ tục về ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động BVMT.

3. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền, phổ biến tập huấn pháp luật về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các đối tượng có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao) phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về BVMT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BVMT trong quá trình xây dựng;

c) Trong cấp phép xây dựng đối với các dự án có yêu cầu về xử lý môi trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đưa hạng mục xử lý thành một trong những hạng mục của dự án để xem xét cấp phép xây dựng; không cấp phép xây dựng đối với các cơ sở chưa thực hiện việc lập ĐTM hoặc cam kết BVMT;

d Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các đối tượng có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý.

4. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tuyên truyền, triển khai Luật Bảo vệ môi trường đến các đơn vị trong ngành; tổ chức kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT đối với lĩnh vực y tế, xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện quản lý chất thải y tế; kiểm tra công tác BVMT đối với các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng biện pháp xử lý nước thải, rác thải y tế;

b) Chủ trì triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường và các hoạt động mai táng trên địa bàn tỉnh; 

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, trong phòng và dập dịch.

5. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì triển khai việc BVMT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Sở Công thương trên địa bàn tỉnh sản xuất hoạt động trong các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xăng dầu, lưu thông hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và dịch vụ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp công nghiệp) theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tạm thời về BVMT ngành công thương, gồm:

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc lập và thực hiện kế hoạch BVMT theo Điều 5 của Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008;

- Hướng dẫn lập ĐTM cho các doanh nghiệp công nghiệp; tổng hợp tình hình theo mẫu quy định gửi Bộ Công thương, UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) định kỳ theo quy định hàng năm.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện công tác BVMT tại các doanh nghiệp công nghiệp; thẩm định các ĐTM của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại gây ô nhiễm môi trường ra khỏi địa bàn dân cư, khu vực nhạy cảm về môi trường đến khu sản xuất, dịch vụ tập trung;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai các nội dung về BVMT theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 và các quy định của UBND tỉnh về BVMT đối với các doanh nghiệp công nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, triển khai áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật về BVMT đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của ngành;

b) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT đối với các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải trong nông nghiệp; quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi biến đổi gen và sản phẩm của chúng; các hệ thống thủy lợi, khu bảo tồn thiên nhiên; xây dựng chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu sinh hoạt ở địa bàn nông thôn, các hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; sinh vật thủy sản biến đổi gen và sản phẩm của chúng; các khu bảo tồn biển; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản gắn với BVMT;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã, phá hoại ngư trường, chặt phá rừng trái phép;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, UBND các cấp thực hiện yêu cầu về BVMT đối với hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện BVMT trong kế hoạch phòng tránh thiên tai, dịch bệnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông các chủ trương, chính sách pháp luật về BVMT; các tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình về BVMT và việc làm chưa tốt của các tổ chức, cá nhân về BVMT.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì tổ chức triển khai tập huấn các quy định pháp luật về BVMT, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai tập huấn các quy định pháp luật về BVMT, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BVMT cho các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Ban Quản lý các Khu du lịch kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT ở các cơ sở lưu trú; lập danh sách xử lý các cơ sở lưu trú gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Đưa tiêu chí về xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình về xử lý chất thải của các cơ sở lưu trú theo ĐTM, cam kết BVMT, Đề án BVMT đã được cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT phê duyệt hoặc xác nhận vào quá trình bình xét cấp sao cho các cơ sở lưu trú;

c) Tiếp tục duy trì và xây dựng đưa tiêu chí giữ gìn môi trường vào quá trình xét tổ chức, cơ quan, thôn bản và gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

9. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì tổ chức triển khai tập huấn các quy định pháp luật về BVMT, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành;

b) Chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp liên quan xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nghiên cứu khoa học về BVMT, phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về BVMT;

c) Bảo đảm quyền lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy sáng kiến và áp dụng các giải pháp công nghệ trong BVMT;

d) Kiểm soát, hạn chế các công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền, phổ biến tập huấn pháp luật về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các đối tượng có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT đối với các phương tiện giao thông vận tải;

c) Quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về BVMT; chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của ngành thực hiện tốt các quy định pháp luật về BVMT.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan triển khai việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các quy định pháp luật về BVMT trong toàn lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức phòng chống, ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong các hoạt động quân sự và quốc phòng;

c) Huy động lực lượng, trang thiết bị phương tiện; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý, khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh hoặc liên tỉnh khi UBND tỉnh yêu cầu.

12. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai học tập, nghiên cứu, thực hiện các quy định pháp luật về BVMT đối với các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, UBND các cấp có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về BVMT;

c) Huy động lực lượng, trang thiết bị phương tiện; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý, khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh hoặc liên tỉnh khi UBND tỉnh yêu cầu.

13. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành;

b) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan và UBND các cấp thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác BVMT trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh. 

14. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì tổ chức triển khai tập huấn các quy định pháp luật về BVMT, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT, tham mưu hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung những văn bản không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường hiện hành;

c) Thẩm định các văn bản do các cơ quan, ban, ngành của tỉnh soạn thảo liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các chương trình giáo dục môi trường cho các cấp học;

b) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, hướng dẫn thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức về BVMT cho giáo viên, học sinh; tổ chức phát động và triển khai các chiến dịch học sinh với sự nghiệp BVMT, phát triển bền vững, tái sử dụng chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường.

16. Cục Thuế tỉnh:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình kế hoạch thu phí, lệ phí, thuế trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về việc kê khai, nộp phí, quyết toán tiền phí BVMT đối với khai thác khoáng sản và các loại chất thải theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

17. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác BVMT của các khu công nghiệp và từng cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt, xác nhận ĐTM, bản cam kết BVMT, Đề án BVMT đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ủy quyền;

c) Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung ĐTM của khu công nghiệp đã được phê duyệt, bố trí các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt gắn với yếu tố BVMT;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở công nghiệp, các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về BVMT đến cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn, nhân dân trên địa bàn và cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về BVMT được quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Bảo vệ môi trường.

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn lập, phê duyệt quy hoạch BVMT đô thị, khu dân cư trên địa bàn theo quy định pháp luật.

4. Tổ chức đăng ký, xác nhận bản cam kết BVMT, bản cam kết BVMT bổ sung và kiểm tra việc thực hiện đối với các dự án theo phân cấp. 

5. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn; xác nhận Đề án BVMT đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo phân cấp và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT sau khi được xác nhận.

6. Sắp xếp tổ chức, bố trí, bổ sung biên chế, hợp đồng lao động phục vụ công tác BVMT nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

7. Huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các ngành chức năng tham gia xử lý khắc phục sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn quản lý.

Điều 6. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có văn bản góp ý kiến các vấn đề về môi trường đối với các dự án triển khai trên địa bàn (bên ngoài các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung); phối hợp với chủ dự án tổ chức tham vấn cộng đồng về triển khai các dự án thuộc đối tượng phải lập ĐTM theo quy định.

3. Tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT, bản cam kết BVMT bổ sung, đề án BVMT khi được UBND cấp huyện.

4. Bố trí cán bộ phụ trách môi trường, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác môi trường.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan vận động tuyên truyền hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình học tập Luật Bảo vệ môi trường; gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về BVMT; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa tham gia BVMT, giám sát việc thực hiện pháp luật về BVMT, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của địa phương; 

- Phối hợp triển khai kế hoạch liên tịch đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường về Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện đúng việc lập, trình thẩm định ĐTM, ĐTM bổ sung, cam kết BVMT, đề án BVMT theo đúng quy định tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT.

a) Thời điểm trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

- Đối với các dự án khai thác khoáng sản trình ĐTM để được thẩm định, phê duyệt trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với các dự án xây dựng công trình hoặc có hạng mục xây dựng công trình trình ĐTM để được thẩm định, phê duyệt trước khi xin cấp giấy phép xây dựng, trừ các dự án quy định tại tiết 1 điểm a khoản này;

- Đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, rừng đặc dụng; dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất tự nhiên trình ĐTM để được thẩm định, phê duyệt trước khi cấp quyết định chuyển mục đích;

- Đối với các dự án không thuộc các đối tượng quy định tại các tiết 1,2 điểm a khoản này trình ĐTM để được thẩm định, phê duyệt trước khi khởi công dự án.

b) Thời điểm đăng ký và xác nhận bản cam kết BVMT được quy định như sau:

- Đối với các dự án khai thác khoáng sản đăng ký bản cam kết BVMT để được xác nhận trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với các dự án xây dựng công trình hoặc có hạng mục xây dựng công trình đăng ký bản cam kết BVMT để được xác nhận trước khi xin cấp giấy phép xây dựng, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này;

- Đối với các dự án không thuộc các đối tượng quy định tại các tiết 1,2 điểm b khoản này đăng ký bản cam kết BVMT để được xác nhận trước khi khởi công dự án.

3. Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp BVMT trình bày trong ĐTM, ĐTM bổ sung, bản cam kết BVMT, cam kết BVMT bổ sung và đề án BVMT đã được phê duyệt hoặc xác nhận và những yêu cầu bắt buộc trong quyết định phê duyệt ĐTM, ĐTM bổ sung, đề án BVMT hoặc phiếu xác nhận bản cam kết BVMT, cam kết BVMT bổ sung, đề án BVMT; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.

4. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình.

5. Khi có vận chuyển hải sản, xác mắm, vật liệu xây dựng có phát sinh bụi, mùi hôi phải sử dụng xe chuyên dùng và chỉ được vận chuyển đúng theo các tuyến đường, thời gian do UBND cấp huyện quy định.

6. Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra.

7. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức BVMT cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình.

8. Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT.

9. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra BVMT; nộp thuế môi trường, phí BVMT đúng quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân
1. Thực hiện các quy định về BVMT và giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng; đổ, bỏ rác vào thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không vứt xác động vật chết ra đường, ra sông suối, kênh mương, bãi biển, biển; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.

2. Không chăn thả rong gia súc, gia cầm gần các khu du lịch, các tuyến đường có các khu du lịch và các khu vực khác đã có bản cấm chăn thả gia súc, gia cầm.

3. Thu gom và chuyển chất thải sinh hoạt đến đúng nơi do tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn quy định; xả nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung, tuyệt đối không đổ nước thải ra đường.

4. Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn và tác nhân khác vượt quá tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh.

5. Nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt, phí môi sinh và các loại phí theo quy định.

6. Tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về BVMT của cộng đồng dân cư.

7. Có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người.

8. Thực hiện các quy định về BVMT trong các hương ước, quy ước, cam kết BVMT.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 10. Quy định khen thưởng
Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và BVMT thì được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 11. Quy định xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, công dân, bao che cho người vi phạm pháp luật về BVMT hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về BVMT mà không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ Luật hình sự quy định thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ. 

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử phạt hành chính, Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các sở, ngành; các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này./.

